
Trực tuyến

Trực tiếp, 

dịch vụ 

bưu chính

(2)
(3)=(4)+(5

)+(6)
(4) (5) (6)
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)+(10)
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(11)=(12)+(

13)
(12) (13)

Lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lĩnh vực giải quyết tố cáo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Lĩnh vực thi đua, khen thưởng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Lĩnh vực phòng chống tham nhũng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Lĩnh vực bồi thường nhà nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Lĩnh vực phòng chống thiên tai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Lĩnh vực chứng thực 16 0 16 0 16 16 0 0 0 0 0

10 Lĩnh vực hộ tịch 33 0 33 0 33 32 1 0 0 0 0
11 Lĩnh vực nuôi con nuôi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Liên thông về đăng ký khai tử,  xóa đăng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Lĩnh vực hòa giải ở cơ sở 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Lĩnh vực người có công 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Lĩnh vực bảo trợ xã hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Lĩnh vực bảo trợ xã hội cấp huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Lĩnh vực dân số 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Lĩnh vực văn hóa và thể thao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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(1)

STT Lĩnh vực giải quyết

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết

Đúng 

hạn

Qúa 

hạn

Số lượng hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trong kỳ
Từ kỳ 

trước
Tổng số

Trước 

hạn
Tổng số

Trong 

hạn
Qúa hạn

Đơn vị tính: Số hồ sơ, THHC

Biểu số 06a/VPCP/KSTT TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI 

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH 
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Trực tuyến

Trực tiếp, 

dịch vụ 

bưu chính

(2)
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(4) (5) (6)

(7)=(8)+(9

)+(10)
(8) (9) (10)

(11)=(12)+(

13)
(12) (13)(1)

STT Lĩnh vực giải quyết

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết

Đúng 

hạn

Qúa 

hạn

Số lượng hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trong kỳ
Từ kỳ 

trước
Tổng số

Trước 

hạn
Tổng số

Trong 

hạn
Qúa hạn

25 Tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Lĩnh vực dân tộc thực hiện theo cơ chế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Lĩnh vực thủy lợi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Lĩnh vực quản lý an toàn đập, hồ chứa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Lĩnh vực thủy lợi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Lĩnh vực khuyến nông 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Lĩnh vực phát triển nông thôn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Lĩnh vực trồng trọt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Lĩnh vực đất đai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 0 49 0 49 48 1 0 0 0 0

TM ỦY BAN NHÂN DÂN

KT CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Trung Dũng

Tổng cộng

Dương Hòa, ngày 09 tháng 9 năm 2022
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